
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 5, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM VIỆT NAM

0108701480

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

2. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng
- Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thực liên quan đến hoạt 
động xếp hạng tín nhiệm

8559

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp, tổ chức 
và xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ

7490(Chính)

6. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thông tin về xếp hạng tín nhiệm

6399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM CREDIT RATING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN QUẢN 
LÝ TÀI SẢN 
TRÍ VIỆT

Số 142 Đội Cấn, 
Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

Tổng số 1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

0106065776

2 CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 
TÙNG TRÍ 
VIỆT

Số 44, tổ 9, ngõ 
Đồng Tâm 3, 
Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 7.000.000.000 35,000

Tổng số 700.000 7.000.000.000 35,000

0107405721

3 ĐỖ THANH 
HÀ

Số nhà 206 A9, 
Số 1 Bùi Ngọc 
Dương, Phường 
Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 7,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 7,000

B4230958

4 NGUYỄN 
TIẾN SƠN

Số 531A tổ 31, 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 7,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 7,000

010459649

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011908409
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, 
Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH TÙNG Nam

27/05/1979 Kinh Việt Nam

24/09/2007 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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